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	    KHOA ……..	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
							
						Đắk Lắk, ngày …. tháng … năm 2024

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
ĐĂNG KÝ TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐÁNH GIÁ NGOÀI THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 4.0

Kính gửi: 	Lãnh đạo Trường;
			Phòng Quản lý chất lượng
Thực hiện Thông báo số ………/TB-ĐHTN ngày …./9/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc đăng ký tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA);
Căn cứ vào tình hình và hoạt động thực tế tại đơn vị; Khoa ……. đề xuất danh sách CTĐT các ngành cụ thể như sau:
	TT
	Chương trình
đào tạo
	Năm bắt đầu đào tạo khóa I
	Năm tốt nghiệp khóa I
	Giai đoạn TĐG
	Trình độ
	Thời gian dự kiến tự đánh giá và đánh giá ngoài (nếu có)

	
	
	
	
	
	Đại học
	Sau ĐH (CKI, ThS, TS)
	TĐG
	ĐGN

	1
	….
	
	
	2020-2024
	[bookmark: Check1]|_|
	|_|
	Quý …/2024 ;
Quý …/2025
	

	2
	….
	
	
	
	|_|
	|_|
	Quý …/2024 ;
Quý …/2025
	Quý …/2025

	…
	…
	
	
	
	…
	…
	…
	…


(Danh sách gồm có ....... chương trình đào tạo).


THỐNG KÊ MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢNPhụ lục 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: …..….       TRÌNH ĐỘ: ………….. 
Bảng 1. Thống kê đội ngũ giảng viên
	Phân loại
	Nam 
	Nữ
	Tổng cộng 
	Tỷ lệ % trên
tổng số Tiến sĩ

	
	
	
	Số lượng 
	FTE*
	

	Giáo sư
	
	
	
	
	

	Phó Giáo sư
	Phụ lục 1

	Phụ lục 1

	Phụ lục 1

	Phụ lục 1

	Phụ lục 1


	GV toàn thời gian
	
	
	
	
	

	GV bán thời gian
	
	
	
	
	

	GV thỉnh giảng
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]FTE*: Full-time equivalent (tương đương toàn thời gian)
Bảng 2. Thống kê người học của CTĐT (trong 5 năm)
	Năm học
	Nam
	Nữ
	Số lượng người học
	Tổng số

	
	
	
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ tư
	Trên 4 năm
	

	2019-2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020-2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021-2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022-2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	2023-2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 3. Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học của CTĐT (trong 5 khóa gần nhất)
	Khóa học
	Tổng số người học
(theo niên khóa)
	Tỷ lệ % tốt nghiệp
	Tỷ lệ % thôi học

	
	
	Đúng hạn
	Trễ hạn
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ tư
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỞNG KHOA
																	  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
